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Model No.DVC750L DC PORTABLE VACUUM CLEANER
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 458880-2 Nắp pin 1

002 266326-2 Vít tự cắt ren đầ siết 4X18 4

003 422368-8 Vòng đệm kín E 1

004 855A83-9 Không số.nhãn DVC750L 1

005 183K69-6 Bộ đế gài 1

005 INC. 7

006 644809-6 Thiết bị đầ cối 1

007 183K69-6 Bộ đế gài 1

007 INC. 5

008 266326-2 Vít tự cắt ren đầ siết 4X18 2

009 140G02-7 Bộ nắp bảo vệ trên 1

010 458886-0 Trục ty cầm 1

011 266326-2 Vít tự cắt ren đầ siết 4X18 2

012 451343-7 Giá đỡ công tắc 1

013 651382-9 Công tắc 1703.4702 1

014 961062-2 Vòng gài trục nhông (NGOÀI) E-1
2

1

015 213176-6 Vòng đệm-o 14 1

016 140G01-9 Mặt ốp công tắc 1

C10 818F81-4 Nhãn chỉ định 1

017 457857-4 Thnh gạt công tắc 1

018 686023-8 Rắc đấ nối 6

019 620A05-6 Mạch chỉ báo 1

020 620A06-4 Bo mạch 1

021 266490-9 Vít đầ dù răng thử 2X6 3

022 652069-6 Vít đầ bằng M3X6 3

023 629385-1 Stto 1

024 619540-3 Rôto 1 *

024-1 619540-3 Rôto O 1 *

024-2 619540-3 Rôto O 1

025 266326-2 Vít tự cắt ren đầ siết 4X18 4

026 183K70-1 Bộ vỏ ngoài động cơ 1

026 INC. 27

027 183K70-1 Bộ vỏ ngoài động cơ 1

027 INC. 26

028 313062-2 Vành 1

029 266326-2 Vít tự cắt ren đầ siết 4X18 6

030 458973-5 Phần bảo vệ nắp đậy qạt 1 *

031 458883-6 Ổ chứ gió 1 *

031-1 413X49-9 FAN COVER S 1

032 266326-2 Vít tự cắt ren đầ siết 4X18 3

033 240178-9 Cánh qạt 104 1

034 253752-4 Long đền đệm phẳng 8 1

035 931303-0 Đi ốc lục giác M6 1 *

035-1 252268-6 Đi ốc lục giác M6 O 1

036 422366-2 Vòng đệm kín C 1 *

037 458881-0 Nắp thùng chứ 1 *

037-1 162641-1 Bộ nắp thùng chứ < 1



C10 422450-3 Tấm bọt biển 1

038 266326-2 Vít tự cắt ren đầ siết 4X18 6

039 140G00-1 Bộ pho 1 *

039-1 140G00-1 Bộ pho O 1

040 422364-6 Vòng đệm kín A 1

041 162518-0 Bộ lọc hoàn chỉnh 1

042 422367-0 Vòng đệm kín D 1

043 911123-8 Vít dầ dù M4X14 WR 2

044 458888-6 Đầ vào 1

045 422365-4 Vòng đệm kín B 1

046 140G71-8 Bộ vỏ có bình chú 1

C10 162271-8 Then gài 2

047 855A75-8 Bảng tên DVC750L 1

048 911123-8 Vít dầ dù M4X14 WR 2

049 458887-8 Móc treo ống 1

A01 140G04-3 Bộ vòi hút 1

A02 458891-7 Vòi phn rộng 1

A03 458919-1 Vòi phn dạng khôn 1

A04 162523-7 Thắt lưng vi 1

A10 191M39-3 Trọn bộ lọc ướt 1 *

C10 140G00-1 Bộ pho 1 *

C20 162788-1 Bộ lọc ướt hoàn chỉnh 1 *

A10-1 191M39-3 Trọn bộ lọc ướt O 1

C10 140G00-1 Bộ pho 1 *

C20 162788-1 Bộ lọc ướt hoàn chỉnh 1

F02 199827-4 Bộ lọc trước 1

F03-1 191M39-3 Trọn bộ lọc ướt O 1

C10 140G00-1 Bộ pho O 1

C20 162788-1 Bộ lọc ướt hoàn chỉnh 1

F04 191Y12-5 Trọn bộ ống hút 1

G09 1912G4-5 TELESCOPIC PIPE COMPLETE SET 1

G10 1912G5-3 BENT PIPE COMPLETE SET 1


